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  Tên: ___________________ 

  Ngày:__________________ 
 

Gia Đình Sum Họp 
 

Hôm nay là 30 Tết, anh Tư đi học xa cũng đã về. Thế là gia đình Tâm sum họp đông 

đủ để chuẩn bị đón giao thừa. Ba và Tâm đang trang hoàng lại bàn thờ. Mẹ loay hoay lo 

việc bếp núc. Chị Mai quét dọn nhà cửa và thu xếp đồ chơi của bé Hà cho gọn ghẽ. Ông 

nội ngắm nghía cành mai vàng hé nở, lộ vẻ thích thú. Bé Hà vừa được tắm xong, đến bên 

bà ngoại khoe quần áo mới. 

Cả nhà quây quần bên mâm cơm thật đầm ấm. Ai nấy đều háo hức đón Tết. 

 

 

 Ngữ Vựng(Vocabulary) 
 ANG, OP, ƯA  

1. sum họp (family reunion) : gặp mặt đầy đủ. 

2. giao thừa (Lunar New Year’s Eve) : khoảng thời gian giao tiếp giữa năm mới và 

năm cũ (khuya 30 tháng chạp âm lịch). 

3. trang hoàng (to decorate) :  sửa sang, bày biện cho đẹp mắt. 

4. quây quần (to gather around) : tụ tập chung quanh. 

5. sửa soạn (to prepare, get ready) :  chuẩn bị trước trình bày việc gì đó. 

6. ngắm nghía (stare, gaze at many time, scrutinize) : nhìn chăm chú, nhìn kỹ, nhìn 

chằm chằm vào cái gì đó gây mình hứng thú. 

7. háo hức (eager, exciting, avid) : hăm hở, ham muốn, khao khát, thèm thuồng, 

mong muốn. 

8. gọn ghẽ (tidy, organize, clean-lemed) : sạch sẽ, ngăn nắp, gọn giàng, có trật tự. 

9. loay hoay (very busy doing with something) : bận rộn, vất vả để cố làm xong một 

công việc gì. 
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10. thích thú (feel pleased, satisfied) : cảm thấy hài lòng, cảm thấy vừa ý, thỏa mãn. 

 

 

 

 

 

Tục Ngữ 
Một giọt máu đào hơn ao nước lã. 

(Blood is thicker than water.) 

 

Học Thuộc Lòng 
Gia đình trên có ông bà. 

Dưới có chú bác, mẹ cha, cô dì. 

Ấy là trật tự tôn ti 

Của người dân Việt con thì chớ quên. 
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Bài Tập  
 

 Câu Hỏi :  Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây:    
1. Gia đình được sum họp vào dịp nào ? 

__________________________________________________________________ 

2. Tâm và ba làm gì ? 

_________________________________________________________________ 

3. Mẹ Tâm ở đâu ? 

__________________________________________________________________ 

4. Ai quét dọn nhà cửa ? 

__________________________________________________________________ 

5.  Bé Hà ở đâu và làm gì ?        

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 Tập Làm Văn: Các em hãy đặt câu với các từ ngữ sau đây:  
1. sum họp 

__________________________________________________________ 

2. giao thừa 

_________________________________________________________________ 
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3. trang hoàng 

__________________________________________________________________ 

 

4. quây quần 

__________________________________________________________________ 

 

 

 Các em hãy chọn đúng chữ thích hợp cho những câu sau đây: 

 Filling Blank: pick the words on the list below to complete sentences.  

 
sửa soạn, ngắm nghía, háo hức, gọn ghẽ, loay hoay, thích thú. 
 

1. Còn bốn hôm nữa thì đến Tết, cả nhà ai nấy đều ra sức dọn dẹp _______ ________ 

các thứ. 

2. Mấy đứa trẻ đang ________ _______ chờ bao lì-xì đỏ mà ông còn để trên bàn. 

3. Ba đang _________ ________ xem cảnh múa lân mở màn của chương trình T.V 

đặc biệt mừng Xuân Canh Tí. 

4. Bé Tâm _______ __________ quần áo đẹp để cùng Bà đi lễ chùa dịp đầu năm mới. 

5. Anh Tư đang ________ ________ thay pin cho chiếc đồng hồ treo tường đặt giữa 

phòng khách. 

6. Mẹ đang trầm trồ bê dĩa men Nhật, còn Ba thì ________ _______ bộ ấm trà bằng 

đất nung mới mua tuần qua. 
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